
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUYÊN QUANG 

 

BIỂU KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021 CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SGDĐT ngày          /6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 
 

Số 

TT 
Tên đơn vị 

Số 

lượng 

chỉ tiêu 

Vị trí việc làm, 

chức danh tuyển dụng 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

Trình độ Ngành, chuyên ngành tuyển dụng 

 Tổng cộng 58        

1 Trường THPT Lâm Bình 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Toán học 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Sinh học 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Sinh học, Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp hoặc  
ngành Sinh học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Địa lý 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Địa lý hoặc ngành Địa lý  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 Kế toán viên Hạng III 
Đại học  
trở lên 

Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Tiếng Anh 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

2 Trường THPT Yên Hoa 1 Thư viện viên Hạng IV 
Trung cấp 

trở lên 

Chuyên ngành Thư viện hoặc chuyên ngành khác  
có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 

ngành thư viện  

3 Trường THPT Chiêm Hóa 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Sinh học 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Sinh học, Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp hoặc  
ngành Sinh học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Tiếng Anh 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

4 Trường THPT Đầm Hồng 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Toán học 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Hóa học 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Hóa học hoặc ngành Hóa học  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
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Số 

TT 
Tên đơn vị 

Số 

lượng 

chỉ tiêu 

Vị trí việc làm, 

chức danh tuyển dụng 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

Trình độ Ngành, chuyên ngành tuyển dụng 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Sinh học 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Sinh học, Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp hoặc  
ngành Sinh học có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 Thư viện viên Hạng IV 
Trung cấp 

trở lên 

Chuyên ngành Thư viện hoặc chuyên ngành khác  
có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp  

chuyên ngành thư viện  

5 Trường THPT Kim Bình 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Toán học 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Vật lý 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Vật lý hoặc ngành Vật lý  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Ngữ văn 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn học  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Địa lý 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Địa lý hoặc ngành Địa lý  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Tiếng Anh 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 Thư viện viên Hạng IV 
Trung cấp 

trở lên 

Chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác  
có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp  

chuyên ngành thư viện  

6 Trường THPT Hòa Phú 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Hóa học 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Hóa học hoặc ngành Hóa học  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Ngữ văn 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn học  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

7 Trường THPT Minh Quang 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Toán học 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Hóa học 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Hóa học hoặc ngành Hóa học  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
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Số 

TT 
Tên đơn vị 

Số 

lượng 

chỉ tiêu 

Vị trí việc làm, 

chức danh tuyển dụng 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

Trình độ Ngành, chuyên ngành tuyển dụng 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Ngữ văn 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn học  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

8 Trường THPT Hà Lang 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Vật lý 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Vật lý hoặc ngành Vật lý  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Tiếng Anh 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

9 Trường THPT Hàm Yên 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Tiếng Anh 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 Kế toán viên Hạng III 
Đại học  
trở lên 

Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Kỹ thuật công nghiệp 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp hoặc Kỹ thuật công nghiệp có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

10 Trường THPT Phù Lưu 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Toán học 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Toán học hoặc ngành Toán học  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Ngữ văn 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn học 
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Địa lý 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Địa lý hoặc ngành Địa lý  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

11 Trường THPT Thái Hòa 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Sinh học 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Sinh học, Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp hoặc   
ngành Sinh có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 Kế toán viên Hạng III 
Đại học  
trở lên 

Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Tiếng Anh 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

12 Trường THPT Xuân Vân 1 Kế toán viên Hạng III 
Đại học  
trở lên 

Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 
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Số 

TT 
Tên đơn vị 

Số 

lượng 

chỉ tiêu 

Vị trí việc làm, 

chức danh tuyển dụng 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

Trình độ Ngành, chuyên ngành tuyển dụng 

13 Trường THPT Chuyên 1 Thư viện viên Hạng IV 
Trung cấp 

trở lên 

Chuyên ngành Thư viện hoặc chuyên ngành khác  
có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 

ngành thư viện  

14 Trường THPT Tân Trào 1 Thư viện viên Hạng IV 
Trung cấp 

trở lên 

Chuyên ngành Thư viện hoặc chuyên ngành khác  
có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên 

ngành thư viện  

15 Trường THPT Sông Lô 1 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm    
Cao đẳng 

trở lên 
Công nghệ thiết bị trường học hoặc ngành sư phạm  

Toán - Tin, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học  

16 Trường THPT Tháng 10 1 Kế toán viên Hạng III 
Đại học  
trở lên 

Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

17 Trường PTDTNT THPT  

1 Y sĩ Hạng IV 
Trung cấp 

trở lên 
Y sĩ 

1 Văn thư viên trung cấp Hạng IV 
Trung cấp 

trở lên 

Văn thư hành chính, Văn thư - Lưu trữ. Trường hợp  
có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác  

phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do  
cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp 

18 Trường THPT Sơn Nam 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Vật lý 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Vật lý hoặc ngành Vật lý  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Tiếng Anh 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm    
Cao đẳng 

trở lên 
Công nghệ thiết bị trường học hoặc ngành sư phạm  

Toán - Tin, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học  

19 Trường THPT Kim Xuyên 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Ngữ văn 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Ngữ văn hoặc ngành Văn, Văn học 
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Tiếng Anh 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

20 
Trường THCS và THPT Kháng 
Nhật 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Ngữ văn 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Ngữ văn, Văn - Sử hoặc ngành Văn, Văn học  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
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Số 

TT 
Tên đơn vị 

Số 

lượng 

chỉ tiêu 

Vị trí việc làm, 

chức danh tuyển dụng 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

Trình độ Ngành, chuyên ngành tuyển dụng 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Tiếng Anh 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

21 Trường THPT Đông Thọ 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Tiếng Anh 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 
Giáo viên trung học  

phổ thông dạy Giáo dục  
Quốc phòng - An ninh 

Hạng III 
Đại học  
trở lên 

 Giáo dục Quốc phòng - An ninh hoặc chuyên ngành  
Giáo dục thể chất, Thể dục thể thao có chứng chỉ giáo dục Quốc 

phòng - An ninh  

1 Kế toán viên  Hạng III 
Đại học  
trở lên 

Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

22 Trường THPT ATK Tân Trào 

2 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Tiếng Anh 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh  
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

1 Kế toán viên  Hạng III 
Đại học  
trở lên 

Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

23 
Trường PTDTNT ATK Sơn 
Dương 

1 Y sĩ Hạng IV 
Trung cấp 

trở lên 
Y sĩ 

24 
Trường PTDTNT THCS và 
THPT huyện Na Hang 

1 Y sĩ Hạng IV 
Trung cấp 

trở lên 
Y sĩ 

25 
Trường PTDTNT THCS và 
THPT huyện  Chiêm Hóa 

1 
Giáo viên trung học phổ thông 

dạy Tin học 
Hạng III 

Đại học  
trở lên 

Sư phạm Tin học hoặc ngành Công nghệ thông tin, Tin học có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

26 
Trường PTDTNT THCS và 
THPT huyện Hàm Yên 

1 Y sĩ Hạng IV 
Trung cấp 

trở lên 
Y sĩ 
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